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TT NHAN ĐỀ SV thực hiện SL 

1.  Ảnh hưởng chiết xuất của cây Yucca và cây Quillaja lên việc phòng 
bệnh ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) thương phẩm 

Phan Vĩnh Thịnh 
LV2186,2187/2011 

2 

2.  Ảnh hưởng chiết xuất từ cây Yucca và Quillaja đến chỉ tiêu huyết học 
của cá tra(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Hoàng Nam 
LV2171, 2172/2011 

2 

3.  Ảnh hưởng chiết xuất từ hai loại cây Yucca và Quillaja lên cấu trúc 
mô học ống tiêu hóa và sự tăng trưởng của cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Phạm Hồng Hà 
LV2188,2189/2011 

2 

4.  Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau đến sự sinh trưởng của rong 
mền Cladophoraceae ở điều kiện nuôi trong bể 

Huỳnh Thị Thắm 
LV2274/2011 

1 

5.  Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống 
của cá lăng nha (Mystus nemurus- Valenciennes, 1839) 

Phan T Xuân Nguyên 
LV2206/2011 

1 

6.  Ảnh hưởng của các loại bột khác nhau đến chất lượng của sản phẩm 
surimi từ nguyên liệu cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Lê Lâm Em                        
LV 2431/2011 

1 

7.  Ảnh hưởng của các loài rong biển khác nhau lên môi trường sống, 
tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) 

Trần Kim Thêu 
LV2175/2011 

1 

8.  Ảnh hưởng của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học đến một 
số chỉ tiêu sinh học và sinh sản artemia franciscana 

Nguyễn Thị Ngoan 
LV2271/2011 

1 

9.  Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sinh trưởng và tỉ lệ sống 
của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) giai đoạn giống 

Nguyễn Thanh Thùy 
Dương 
LV3629/2011 

 1 

10.  Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sự hòa tan và duy trì ozone 
trong môi trường nước  

Nguyễn Thiện Toàn            
LV 2173,2174/2011 

2 

11.  Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng khác nhau đến sinh trưởng của một 
số loài rong biển 

Thang Thiết Sơn 
LV3625/2011 

 1 

12.  Ảnh hưởng của Chlorine lên một số chỉ tiêu huyết học của cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) 

Võ Duy Phúc             
LV 2367/2011 

1 

13.  Ảnh hưởng của Diazinon lên enzyme cholinesterase (ChE) trên cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Hải Yến 
LV 2362/2011 

1 

14.  Ảnh hưởng của điều kiện và cách bảo quản lên chất lượng trứng bào 
xác artemia 

Trần T Kim Ngọc 
LV2304/2011 

1 

15.  Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu và tiêu hao oxy 
cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) giai đoạn hương 

Nguyễn Hoàng Dũng 
LV2372/2011 

1 

16.  Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu, ion và hô 
hấp của cá trê vàng lai (Clarias macrocephalus x Clarias 
gariepinus) giai đoạn giống 

Nguyễn Thị Thu Trúc 
LV3429/2011 
 

01 

17.  Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển phôi và tăng trưởng của cá 
tra bột (Pagasianodon hypophthalmus) 

Ngô Huỳnh Anh Võ  
LV 2368/2011 

1 

18.  Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng của cá trê lai(Clarias 
macrocephalus x Clarias gariepinus) ở giai đoạn từ cá hương lên cá 
giống 

Đinh T Bích Vân 
LV2182/2011 

1 

19.  Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cá 
trê vàng lai (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) giai 

Huỳnh Hữu Điền 
LV3430/2011 01 



đoạn giống  
20.  Ảnh hưởng của độ mặn tới tỉ lệ sống và sự tăng trưởng của cá trê vàng 

(Clarias macrocephalus) (từ 3 tuần tuổi đến 6 tuần tuổi) 
Huỳnh Thị Ngọc Trúc 
LV3617/2011 

 1 

21.  Ảnh hưởng của độ mặn và thời gian phơi bãi lên sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của nghêu Bến Tre (MERETRIX LYRATA) giai đoạn trưởng 
thành 

Hồ Duy Hạnh 
LV3632/2011 

 1 

22.  Ảnh hưởng của hóa chất Cypermethrin lên một số chỉ tiêu huyết học 
cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Lý Ngọc Trân            
LV 2366/011 

1 

23.  Ảnh hưởng của hoạt chất quinalphos lên hoạt tính men 
cholinesterase (ChE) và glutathione S – transferase(GST) trên cá 
mè vinh (Barbonymus gonionotus) 

Trần Bé Loan 
LV3431/2011 01 

24.  Ảnh hưởng của kích thích tố não thùy và suprefact đến sức sinh 
sản của lươn đồng (Monopterus albus Zuiew,1793) 

Trần Phúc Toàn 
LV3434/2011 01 

25.  Ảnh hưởng của Malachite green  kết hợp với nhiệt độ lên các chỉ tiêu 
huyết học của cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Võ Văn Lành                
LV 2363/2011 

1 

26.  Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tăng trưởng tỉ lệ sống của lươn 
đồng(Monopterus albus) 

Lâm Chí Hướng            
LV 2364/2011 

1 

27.  Ảnh hưởng của một số yếu tố tác động đến sinh trưởng của rong bún 
(Enteromorpha sp) trong quá trình nuôi giữ giống 

Nguyễn Thị Mười 
LV3631/2011 

 1 

28.  Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn và cường độ ánh sáng khác nhau đến 
sinh trưởng và thành phần sinh hoá rong bún Enteromorpha ở điều 
kiện nuôi bè 

Võ T Ngọc Thảo 
LV2181/2011 

1 

29.  Ảnh hưởng của Nitrite lên các chỉ tiêu huyết học của cá tra giống 
(Pagasianodon hypophthalmus)ở các độ mặn khác nhau 

Trần Thị Kim Nhiều 
LV2373/2011 

1 

30.  Ảnh hưởng của Nitrite lên cường độ hô hấp của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Trần Ngọc Diễm Trân 
LV2369/2011 

1 

31.  Ảnh hưởng của Nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thành Du 
LV2365/2011 

1 

32.  Ảnh hưởng của nitrite lên tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Hoàng Đến 
LV3432/2011 01 

33.  Ảnh hưởng của Nitrite lên tăng trưởng và lột xác của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Nguyễn Lộc Huỳnh 
Sơn LV2374/2011 

1 

34.  Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên sự tăng trưởng của cá chép(Cyprinus 
carpio Linnaeus) 

Mai Anh Nhựt                
LV 2371/2011 

1 

35.  Ảnh hưởng của pH lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng 
của cá rô phi đầu vuông 

Lê Thị Kiều Diễm 
LV3433/2011 01 

36.  Ảnh hưởng của pH, các loại thức ăn đến sinh sản cá ông tiên 
(Pterophyllum scalare) 

Trần Ngọc Sang 
LV2185/2011 

1 

37.  Ảnh hưởng của tần suất sử dụng chế phẩm sinh học zimovac trong 
ương nuôi ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) 

Trần Văn Bảo 
LV2265/2011 

1 

38.   Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau tới sự tăng trưởng của 
cá lăng nha (Mystus nemurus- Valenciennes, 1839)giai đoạn giống 

Nguyễn T Thúy Giang 
LV2180/2011 

1 

39.  Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng 
và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá trê lai(Clarias macrocephalus x 
Clarias gariepinus) 

Hà Trung Tín 
LV2207/2011 

1 



40.  Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ nuôi đến sự tăng trưởng và sinh sản 
của artemia 

Trần Thanh Tuấn 
LV2264/2011 

1 

41.  Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất Quinalphos lên hoạt tính 
cholinesterase, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus 
carpio) 

Trần Thị Kiều Linh 
LV2370/2011 

1 

42.  Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Kinalux 25EC lên ChE và tăng trưởng 
của cá rô phi (Oreochromis niloticus) 

Dương Minh Vũ 
LV2361/2011 

1 

43.  Ảnh hưởng của việc bổ sung bột đậu nành đến sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của nghêu Bến Tre (Meretric lyrata) ở giai đoạn giống 

Nguyễn Văn Cầu 
LV3626/2011 

 1 

44.  Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn nhân tạo đến sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) 

Dương Minh Trung 
LV3633/2011 

 1 

45.  Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn nhân tạo trong quá trình ương 
dưỡng nghêu Bến Tre ( Meretrix lyrata) giai đoạn giống 

Trần Ngọc Chinh 
LV2273/2011 

1 

46.  Ảnh hưởng của việc sử dụng các loại chế phẩm sinh học(Probiotic) 
khác nhau trong ương nuôi ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) 

Ngô Nam Hải 
LV2266/2011 

1 

47.  Ảnh hưởng của vitamin C lên sự biến đổi của một số chỉ tiêu huyết 
học của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhiễm edwardsiela 
ictaluri 

Phạm Văn Thi 
LV2183,2184/2011 

2 

48.  Ảnh hưởng kết hợp của cường độ ánh sáng, nhiệt độ, độ mặn khác 
nhau đến sinh trưởng và thành phần sinh hóa của rong mền 
Chiladophoraceae 

Trương Tài Nhân 
LV3622/2011 

 1 

49.  Ảnh hưởng kết hợp của độ mặn và nhiệt độ đến sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của nghêu Bến Tre (Meretrix  lyrata) giai đoạn giống 

Đàm Quang Trung 
LV2272/2011 

1 

50.  Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn đến sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) 

Lê Trường An 
LV3612/2011 

 1 

51.  Bảo quản cá tra philê trong điều kiện lạnh có kết hợp rửa bằng acid 
lactic và bao gói chân không 

Trần Văn Bền 
LV2412/2011 

1 

52.  Biện pháp quản lý sức khoẻ cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
nuôi thâm canh 

Nguyễn Thanh Long       
LV 2119,2120/2011 

2 

53.  Chuyển đổi giới tính cá trê phi (Clarias gariepinus) với ngày tuổi khác 
nhau bằng phương pháp cho ăn 17α-Methyl testosterone 

Nguyễn Bích Tuyền       
LV 2176/2011 

1 

54.  Đặc điểm hình thái đá tai của họ cá Chét (Polynemidae) và sự phát 
triển của tuyến sinh dục của cá Phèn Vàng (Polynemus 
Longipectoralis) phân bố ở Sóc Trăng 

Lê Thị Rằng  
LV2208/2011 

1 

55.  Đặc điểm hình thái đá tai của họ cá Chét (Polynemidae) và sự phát 
triển tuyến sinh dục của cá Phèn Vàng (Polynemus Longipectoralis) 
phân bố ở Bạc Liêu 

Nguyễn Văn Kháng 
LV2192/2011 

1 

56.  Đặc điểm hình thái đá tai họ cá Úc (Tachysuridae) và đặc điểm phát 
triển tuyến sinh dục của cá Úc Trắng (Tachysurus sciurus) phân bố ở 
Sóc Trăng 

Võ Chí Thanh 
LV2211/2011 

1 

57.  Đặc điểm hình thái đá tai và thành thục sinh dục của một số loài thuộc 
họ cá bống phân bố ở Cần Thơ và Sóc Trăng 

Nguyễn T Yến Nhi 
LV2209/2011 

1 

58.  Đặc điểm hình thái đá tai và tương quan chiều dài -trọng lượng của 
các loài thuộc họ cá lóc (Channidae) phân bố ở ĐBSCL 

Huỳnh Trí Thưởng 
LV2190/2011 

1 

59.  Đặc điểm hình thái đá tai và tương quan chiều dài -trọng lượng của 
một số loài thuộc họ cá tra (Pangasiidae) phân bố dọc tuyến sông Hậu 

Mai Thúy Vân 
LV2210/2011 

1 



60.  Đặc điểm hình thái đá tai và tương quan chiều dài -trọng lượng của 
các loài thuộc họ cá chép (Cyprinidae) phân bố dọc tuyến sông Hậu 

Võ Văn Khoan 
LV2191/2011 

1 

61.  Đặc điểm hình thái và sự phát triển ống tiêu hóa của cá lóc (Channa 
striata Bloch,1973) 

Lâm Chánh Vũ 
LV2178,2179/2011 

2 

62.  Đặc điểm phát triển hình thái đá tai và sinh học sinh sản của Cá thát 
lát (Notopterus notopterus) phân bố ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Xuân Lộc 
LV2470/2011 

 1 

63.  Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm sinh học envicare xử lý môi trường 
lên đất của nền đáy và chất lượng nước của ao nuôi tôm sú 

Nguyễn Minh ngọc 
LV2263/2011 

1 

64.  Đánh giá ảnh hưởng của men tiêu hóa đường ruột trong nuôi tôm sú 
thâm canh ở tỉnh Ben Tre 

Huỳnh Hữu Phúc 
LV2262/2011 

1 

65.  Đánh giá hiện trạng nghề nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata 
Quoy & Gaimara, 1824) ở tỉnh Cà Mau 

Lý Đệ       
LV2284/2011 

1 

66.  Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc ở huyện Bình Tân, tỉnh 
Vĩnh Long 

La Hiền Khanh 
LV2200/2011 

1 

67.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của lưới kéo xa bờ ở tỉnh Bạc Liêu Lương Phát Nguyên 
LV2290/2011 

1 

68.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của nghề lưới kéo ven bờ ở tỉnh 
Bạc Liêu 

Nguyễn Xuân Lam 
LV2314/2011 

1 

69.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của nghề lưới lồng bẫy ở tỉnh Bạc 
Liêu (công suất tàu <45CV) 

Đào Duy Linh 
LV2291/2011 

1 

70.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của nghề lưới rê ba lớp ven biển ở 
tỉnh Bạc liêu 

Đoàn Trần Đại 
LV2312/2011 

1 

71.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của nghề lưới rê thu ở tỉnh Bạc 
Liêu có công suất tàu nhỏ hơn 90CV 

Nguyễn Văn Rồng 
LV2294/2011 

1 

72.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật của nghề lưới rê tôm ở tỉnh Bạc 
Liêu (công suất tàu <45CV ) 

Trần Chí Khang 
LV2313/2011 

1 

73.  Đánh giá hiệu qủa kinh tế- kỹ thuật nghề lưới kéo đôi  ở tỉnh Bạc Liêu Đặng Quốc Phòng 
LV2293/2011 

1 

74.  Đánh giá hiệu quả nuôi cá lóc (Channa striata) thương phẩm bằng cá 
tạp và thức ăn chế biến  

Tạ Thanh Sơn                 
LV  2352 /2011 

1 

75.  Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của mô hình nuôi cá bống 
tượng (Oxyeleotris mamorratus) ở tỉnh Kiên Giang   

Trần Thị Thùy Như 
LV2477/2011 

 1 

76.  Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của mô hình nuôi cua biển 
(Scylla Paramamosain) ở tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Thị Thu Ngân 
LV2482/2011 

 1 

77.  Đánh giá hiệu quả tài chính và  kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Thùy Nương 
LV2479/2011 

 1 

78.  Đánh giá khả năng xử lý đạm, lân trong môi trường nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) của cây năn tượng (Scirpus littoralis Schrad, 
1977) 

Phạm Thanh Tùng 
LV2311/2011 

1 

79.  Đánh giá sự kích thích và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau đến sinh 
trưởng và thành phần sinh hóa của rong bún enteromorpha spp 

Hồ T Huỳnh Mai 
LV2198/2011 

1 

80.  Đề xuất phương án xây dựng website bán sản phẩm thủy sản cho công 
ty hải sản 404 

Nguyễn Văn Đoàn 
LV2213/2011 

1 

81.  Điều tra tình hình bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá rô tại 
Hậu Giang 

Trần Nhựt Bổn 
LV2196,2197/2011 

2 

82.  Điều tra tình hình sử dụng thức ăn trong ương cá lóc (Channa striata) Nguyễn Hoàng Vinh       
LV 2354 /2011 

1 



83.  Điều tra tình hình sử dụng thức ăn viên nuôi cá lóc (Channa striata) 
thương phẩm ở An Giang và Đồng Tháp 

Nguyễn Minh Hải          
LV 2353 /2011 

1 

84.  Điều tra tình hình và kinh nghiệm nuôi ba ba tại một số tỉnh ĐBSCL Võ Thuyết Huy 
LV2199/2011 

1 

85.  Điều tra về sự xuất hiện và tác động của loài rong biển trong các mô 
hình nuôi tôm biển ở ĐB Sông Cửu Long 

Trần Phát Đạt 
LV3630/2011 

 1 

86.  Hiện trạng bệnh và tình hình sử dụng thuốc và hoá chất trong nuôi cá 
lóc ở nông hộ tại tỉnh Hậu Giang 

Trần Hữu Tài                
LV 2075,2216/2011 

2 

87.  Hiện trạng khai thác thủy sản khu vực kênh xáng ÔMôn- xà No thuộc 
thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Công Lợi 
LV2281/2011 

1 

88.  Hiện trạng khai thác thủy sản khu vực kênh xáng Xà No tỉnh Hậu 
Giang 

Lê Việt Toàn 
LV2074/2011 

1 

89.  Hiện trạng quản lý sức khỏe cá chình (Anguilla marmorata) ở Tân 
Thành- Cà Mau 

Lê Huỳnh Ngọc Anh 
LV2224,2225/2011 

2 

90.  Hiện trạng sử dụng chế phẩm sinh học và hoá chất trong nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng 

Hồ Ngọc Thảo 
LV2222,2223/2011 

2 

91.  Hiện trạng sử dụng thuốc và hóa chất trong mô hình tôm sú- lúa cải 
tiến ở tỉnh Sóc Trăng 

Tưởng Tấn tài 
LV2217,2218/2011 

2 

92.  Hiệu quả của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học trong quá 
trình ương nghêu giống Bến Tre (Meretrix lyrata) 

Đào T Mỹ Dung 
LV2246/2011 

1 

93.  Hình thái đá tai và sự tăng trưởng của cá linh rìa (Labiobarbus 
lineatus)  thành phố Cần Thơ 

Trần Thị Kiều Oanh 
LV2473/2011 

 1 

94.  Hoàn thiện qui trình sản xuất sản phẩm thanh tôm từ surimi cá tra Trần Văn Tân                 
LV 2449/2011 

1 

95.  
Khảo sát ảnh hưởng acid lactic, màng alginate đến chất lượng và thời 
gian bảo quản cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) fillet lạnh đông 

Nguyễn Hoàng Khâm 
LV2405/2011 

1 

96.  Khảo sát đánh giá vai trò của rong bún(enteromorpha spp) và thực vật 
thủy sinh trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở các tỉnh ven biển 
ĐBSCL 

Nguyễn Văn Tròn 
LV2261/2011 

1 

97.  
Khảo sát định mức sản xuất sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông lạnh và hệ thống xử lý nước cấp tại Công 
Ty TNHH Thủy sản Quang Minh 

Đặng Nguyễn Thu 
Thúy LV 2336/2011 

1 

98.  Khảo sát định mức sản xuất sản phẩm tôm sú lột PTO đông Block tại 
công ty cổ phần thủy hải Minh Phú 

Lê Văn Tĩnh                   
LV 2377/2011 

1 

99.  Khảo sát Escherichia coli trong sản phẩm thủy sản Lê Thị Tố Quyên             
LV 2458/2011 

1 

100.  Khảo sát hàm lượng Cadimi trong nhóm nhuyễn thể khai thác tại vùng 
biển Kiên Giang 

Võ Thị Diệu Hoa 
LV2456/2011 

1 

101.  Khảo sát hàm lượng Trifluralin tồn lưu trong nguyên liệu cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
long 

Phạm Minh Đảo                 
LV 2430/2011 

1 

102.  Khảo sát hiện trạng bệnh trên cá nuôi lồng bè vùng ven biển tỉnh Kiên 
Giang 

Nguyễn Văn Đông      
LV 2164, 2165/2011 

2 



103.  Khảo sát hiện trạng bệnh và nhiễm vi nấm trên cá rô đồng (Anabas 
testudineus) nuôi thâm canh ở Hậu Giang  

Nguyễn Văn Mận     
LV 2167,2168/2011 

2 

104.  Khảo sát hiện trạng sản xuất giống, ương và nuôi cá rô đầu vuông ở 
tỉnh Hậu Giang 

Huỳnh T Phương Thảo 
LV2279/2011 

1 

105.  Khảo sát khả năng sử dụng màng alginate, chitosan, CMC trong bảo 
quản khô cá lóc 

Đoàn Nguyễn Vân Anh 
LV2426/2011 

1 

106.  Khảo sát khả năng tăng trưởng bù của cá trê lai giai đoạn giống 
(Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 

Hồ Thanh Hoa 
LV2161/2011 

1 

107.  Khảo sát một số bệnh trên cá điêu hồng (Oreochromis sp) nuôi thâm 
canh ở tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long 

Phạm Văn Thanh 
Thoán 
LV2157,2158/2011 

2 

108.  Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái cá linh ống (Cirrhinus 
jullieni Sauvage,1878) 

Nguyễn Minh Hoàng 
LV 2122/2011 

1 

109.  Khảo sát một số chỉ tiêu sinh thái của cá leo (Wallago attu) giai đoạn 
phôi, cá bột và cá hương 

Hồng Mộng Huyền 
LV3619/2011 

 1 

110.  Khảo sát qui trình chế biến tôm lột PD đông IQF và công nghệ xử lý 
nước thải tại công ty cổ phần thủy sản Stapimex 

Trần Văn Trãi                   
LV 2384/2011 

1 

111.  Khảo sát qui trình chế biến tôm PD đông IQF tại Công Ty cổ phần 
thủy sản Cafatex 

Dương Văn Thọ 
LV2407/2011 

1 

112.  Khảo sát qui trình chế biến và định mức sản xuất sản phẩm cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF tại Công Ty cổ phần 
chế biến thực phẩm Sông Hậu 

Huỳnh Thị Tuyết Nga 
LV2347/2011 

1 

113.  Khảo sát qui trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông IQF tại Công 
ty nông sản thực phẩm Trà Vinh 

Nguyễn Quang Vinh 
LV2409/2011 

1 

114.  Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông block và hệ 
thống xử lý nước thải tại Công Ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 
Cần Thơ 

Trần Cao Tuyết Giang   
LV 2331/2011 

1 

115.  Khảo sát qui trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho 
sản phẩm tôm Pto cấp đông IQF tại công ty cổ phần CBTS xuất khẩu 
Tắc Vân 

Phan Bích Hạnh              
LV 2320/2011 

1 

116.  Khảo sát qui trình sản xuất và xác định định mức sản phẩm cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF tại Công Ty cổ phần 
thủy sản Bình An 

Nguyễn Văn Trọng        
LV 2338/2011 

1 

117.  Khảo sát qui trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho sản 
phẩm cá tra fillet đông IQF  tại Công Ty cổ phần Chế Biến Thực 
phẩm sông Hậu 

Đặng Thị Ngọc Điệp      
LV 2334/2011 

1 

118.  Khảo sát qui trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho sản 
phẩm cá tra fillet đông IQF  tại Công Ty TNHH XNK thủy sản Thiên 
Mã 

Nguyễn Thị Kim 
Phụng LV 2325/2011 

1 

119.  Khảo sát qui trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông lạnh tại công ty TNHH 
công nghiệp thủy sản Miền Nam 

Phạm Thị Cẩm Vân 
LV2350 /2011 

1 

120.  Khảo sát qui trình và hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP cho 
sản phẩm cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF của 
công Ty cổ phần xuất nhập khẩu Cần Thơ 

Lê T Quyên                     
LV 2316/2011 

1 

121.  Khảo sát quy trình chế biến Bạch tuộc đông lạnh và hàm lượng 
Chloramphenicol trên nguyên liệu và thành phẩm tại xí nghiệp 
Kisimex An Hòa  

Phạm Đức Anh           
LV2450/2011 

1 



122.  Khảo sát quy trình chế biến tôm sú PTO đông lạnh, định mức và các 
phương pháp kiểm tra chất lượng tôm nguyên liệu tại công ty TNHH 
nhập khẩu thủy sản Cần Thơ(Cafish) 

Nguyễn Văn Mến 
LV2427/2011 

1 

123.  Khảo sát quy trình chế biến và định mức sản xuất tôm  cắt EZP ngâm 
phụ gia đông IQF tại công ty XNK thuỷ sản Giá Rai 

Thái Hồng Hiệu              
LV 2451/2011 

1 

124.  Khảo sát quy trình chế biến và định mức sản xuất tôm PTO đông IQF 
tươi tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex 

Văn Thị Bích Thùy         
LV 2448/2011 

1 

125.  Khảo sát quy trình chế biến, kế hoạch HACCP và định mức công 
đoạn cho sản phẩm nghêu (Meretrix lyrata) thịt luộc đông lạnh tại 
công ty cổ phần Gò Đàng (Tiền Giang) 

Nguyễn Duy Thái 
LV2422/2011 

1 

126.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông IQF và các 
phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào tại công ty 
Caseamex  

Trương Hạnh Nga               
LV 2399/2011 

1 

127.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến tôm PTO đông IQF và hệ 
thống xử lý nước thải tại  công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long  

Tống Thị Ngân 
LV2397/2011 

1 

128.  Khảo sát quy trình công nghệ chế  biến cá tra fillet đông lạnh và hệ 
thống xử lý nước thải  tại công ty TNHH HTV hải sản 404 

Lê Thị Mỹ Diệu 
LV2434/2011 

1 

129.  Khảo sát quy trình công nghệ chương trình quản lý chất lượng cho sản 
phẩm tôm sú nguyên con đông semiblock tại công ty cổ phần thủy hải 
sản Minh Phú 

Nguyễn Thị Nguyên       
LV 2391/2011 

1 

130.  Khảo sát quy trình công nghệ sản phẩm tôm vỏ đông block và hệ 
thống xử lý nước thải tại công ty TNHH Thuỷ Sản Cần Thơ (Cafish) 

Nguyễn Văn Phục          
LV 2420/2011 

1 

131.  Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông IQF và hệ 
thống xử lý phụ phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh 

Trần Bạch Long             
LV 2441/2011 

1 

132.  Khảo sát quy trình công nghệ và áp dụng chương trình quản lý chất 
lượng cho sản phẩm tôm sú vỏ đông Block tại công ty Chế biến thủy 
sản Minh Phú 

Nguyễn Thị Nhiều 
LV2403/2011 

1 

133.  Khảo sát quy trình công nghệ và định mức sản phẩm tôm sú PTO xẻ 3 
đốt ngâm phụ gia đông IQF tại công ty xuất nhập khẩu Girimex 

Trần Chí Nguyện 
LV2446/2011 

1 

134.  Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng cho sản 
phẩm cá rô phi (Oreochromis niloticus) fillet đông lạnh tại công ty 
TNHH thủy sản Panga Mekong 

Phạm Hữu Lộc               
LV 2460/2011 

1 

135.  Khảo sát quy trình công nghệ và tính định mức mặt hàng tôm thẻ thịt 
đông Block tại công ty cổ phần thuỷ hải sản Minh Phú 

Phạm Tấn Lộc 
LV2443/2011 

1 

136.  Khảo sát quy trình công nghệ và định mức sản phẩm cá tra fillet đông 
IQF tại nhà máy thuỷ sản đa quốc gia 

Nguyễn Văn Luân          
LV 2445/2011 

1 

137.  Khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho 
sản phẩm tôm PTO cấp đông IQF tại công ty cổ phần thủy sản 
Stapimex  

Nguyễn Ngọc Dung 
LV2463/2011 

1 

138.  Khảo sát quy trình sản xuất cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 
fillet đông lạnh và hệ thống xử lý nước thải công ty Thiên Mã 

Nguyễn Thị Bích Trâm  
LV 2440/2011 

1 

139.  Khảo sát quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng cá tra fillet 
đông lạnh của công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên  

Trịnh Hữu Soàn                
LV 2382/2011 

1 

140.  Khảo sát sự phân bố, biến động sinh lượng và thành phần sinh hoá của 
rong bún  Enteromorpha spp, ở ĐBSCL 

Nguyễn Văn Luận 
LV2160/2011 

1 



141.  Khảo sát sự phân bố, biến động sinh lượng và thành phần sinh hóa của 
một số loài rong biển ở ĐB Sông Cửu Long 

Nguyễn Hoàng Duy 
LV3634/2011 

 1 

142.  Khảo sát thành phần loài và sản lượng cá phân bố ở tuyến kênh xáng 
Xà No, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn T Trung Kiên 
LV2159/2011 

1 

143.  Khảo sát thành phần loài và số lượng thức ăn tự nhiên  trong ao nuôi 
thâm canh cá chép vẩy Hungary(Cyprinus carpio) ở TP Cần Thơ 

Lê T Quỳnh Như 
LV2166/2011 

1 

144.  Khảo sát tỉ lệ nhiễm của các loài vi khuẩn Listeria SPP trong sản 
phẩm cá tra  

Phạm T Mỹ Hạnh 
LV2466/2011 

1 

145.  Khảo sát tình hình bệnh trên cá lóc (Channa striata) giống ở Đồng 
Tháp 

Võ Yến Nhi               
LV 2113,2114/2011 

2 

146.  Khảo sát tình hình bệnh trên ếch (Rana rugulosa) nuôi thương phẩm Trần Mộng Lành 
LV2169, 2170/2011 

2 

147.  Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe baba (Trionychidae sp) 
nuôi ao thương phẩm ở Hậu Giang 

Lê Minh Toàn              
LV 2115,2116/2011 

2 

148.  Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe cá bống tượng 
(Oxyeleotris marmoratus) nuôi ao ở Tân thành, Cà Mau 

Cao Hông Tươi           
LV 2117,2118/2011 

2 

149.  Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khoẻ tôm sú (Penaeus 
monodon) nuôi thâm canh ở Cái Nước, Cà Mau 

Đăng T Mai Anh 
LV2126,2127/2011 

2 

150.  Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng giống giáp xác nước lợ ở tỉnh 
Kiên Giang 

Nguyễn Thị Kim Tư 
LV2480/2011 

 1 

151.  Khảo sát tình hình nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
thương phẩm trong ao đất ở huyện Kế Sách- tỉnh sóc Trăng 

Hồng Duy Thức        
LV 2107/2011 

1 

152.  Khảo sát tình hình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) ở Cần 
Thơ và Cà Mau 

Trần Minh Tiến 
LV2125/2011 

1 

153.  Khảo sát tình hình tiêu dùng thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Đồng 
Tháp 

Huỳnh Văn Kỷ 
LV2280/2011 

1 

154.  Khảo sát tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh 
Vĩnh Long 

Nguyễn T Mai Hồng 
Thắm LV2295/2011 

1 

155.  Khảo sát tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh 
Trà Vinh 

Thạch Ngọc Thắng 
LV2296/2011 

1 

156.  Khảo sát tình hình tiêu thụ thủy sản của hộ gia đình ở thành phố Cần 
Thơ 

Nguyễn Văn Khoa 
LV2298/2011 

1 

157.  Khảo sát tình hình tiêu thụ thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Sáng 
LV2282/2011 

1 

158.  Khảo sát tình hình tiêu thụ thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Kiên Giang Trương Khắc Tài 
LV2297/2011 

1 

159.  Khảo sát tình hình tiêu thụ thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Sóc Trăng Lưu T Trúc Quyên 
LV2283/2011 

1 

160.  Khảo sát tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cá chép vẩy 
Hungary(Cyprinus carpio, linnaeus, 1758) nuôi thâm canh trong ao 
đất ở các mật độ tại huyện Vĩnh Thạnh 

Huỳnh Chí Nhân 
LV2108/2011 

1 

161.  Khảo sát tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cá chép vẩy 
Hungary(Cyprinus carpio) nuôi thâm canh trong ao đất ở các mật độ 
tại huyện Cờ Đỏ- TP. Cần Thơ 

Nguyễn Hoàng Duy 
Tân          
LV2109/2011 

1 

162.  Khảo sát vùng biến đổi (ORF23/24) của White Spot Syndrome Virus 
(WSSV) phân lập ở các vùng nuôi khác nhau 

Trần Công Đảm 
LV2162, 2163/2011 

2 



163.  Khảo sát  quy trình và hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP đối 
với sản phẩm cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF và 
hệ thống xử lý nước thải  của Công Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh 

Lê Thị Thảo Nguyên      
LV 2327/2011 

1 

164.  Khảo sát  thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 

Vũ Bảo Sơn 
LV2484/2011 

 1 

165.  Kích thích sinh sản nhân tạo cá linh ống (Cirrhinus jullieni 
Sauvage,1878) bằng nhiều loại kích dục tố khác nhau 

Cao Phú Vinh            
LV 2124/2011 

1 

166.  Kỹ thuật nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) thương phẩm trong ao 
đất ở Vị thủy- Hậu Giang 

Lê Tấn Lợi                 
LV 2123/2011 

1 

167.  Kỹ thuật ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) từ bột lên giống 
trong ao đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

Dương Trung Kiên         
LV 2121/2011 

1 

168.  Kỹ thuật ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong ao 
đất tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Phạm Văn Việt 
LV2110/2011 

1 

169.  Một số đặc điểm sinh học của cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) Dương T Ngọc Bích 
LV 2177/2011 

1 

170.  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên sinh trưởng và 
thành thục của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 

Võ Thị Thư 
LV3627/2011 

 1 

171.  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của 
cá ngát (Plotosus canius Hamilton, 1882) giống 

Huỳnh Văn Thức 
LV3624/2011 

 1 

172.  Nghiên cứu ảnh hưởng của màng alginate và điều kiện bảo quản lạnh 
đến chất lượng khô cá lù đù 

Nguyễn Văn Giang        
LV 2406/2011 

1 

173.  Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá leo 
(Wallago attu) ương trong bể 

Nguyễn Kim Thanh    
LV 2106/2011 

1 

174.  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất đồng tạo gel đến cấu trúc sản  
phẩm chả cá điêu hồng(Oreochromis mosambicus) 

Nguyễn Ái Trân 
LV2454/2011 

1 

175.  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ bột, gia vị đến chất lượng sản phẩm 
paste cá rô phi (Oreochromis niloticus) tẩm bột chiên giòn 

Triệu Trường Song 
LV2461/2011 

1 

176.  Nghiên cứu ảnh hưởng của vitamin C lên tỉ lệ sống và một số yếu tố 
huyết học của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) nhiễm vi 
khuẩn Aeromonas hydrophila 

Nguyễn Thành Tân        
LV 2099, 2100/2011 

2 

177.  Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất chitosan bằng phương pháp ủ 
xi lô từ vỏ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Thị Hiền 
LV2330/2011 

1 

178.  Nghiên cứu chế biến dè cá tra  (Pagasianodon hypophthalmus) tẩm 
gia vị xông khói 

Nguyễn Hoàng Quốc 
Hưng   LV 2337/2011 

1 

179.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm lạp xưởng tôm xông khói ăn liền Lê Ngọc Thanh Thủy     
LV 2462/2011 

1 

180.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm lạp xưởng từ mực Nguyễn Thị Thùy 
LV2408/2011 

1 

181.  Nghiên cứu chế biến xúc xích thịt heo từ nguyên liệu surimi cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) 

Thị Thu Năm 
LV2468/2011 

1 

182.  Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của cá hường (Helostoma 
temmincki Cuvier,1892) giai đoạn phôi, cá hương và cá giống 

Trần Nguyễn Vân Châu 
LV 2104/2011 

1 

183.  Nghiên cứu đặc điểm sinh lý và tăng trưởng của lươn đồng 
(Monopterus albus Zuiew,1793) 

Nguyễn Vủ Lâm 
LV3419/2011 01 

184.  Nghiên cứu hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet tẩm gia vị xông khói 

Nguyễn Vũ Phương       
LV 2421/2011 

1 



185.  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cá lóc fillet tẩm gia vị xông 
khói 

Trương Văn Tình 
LV2433/2011 

1 

186.  Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi khuẩn Aeromonas hydrophila 
phân lập từ cá lóc (Channa striata) bị bệnh xuất huyết 

Nguyễn Tín Trọng     
LV 2097, 2098/2011 

2 

187.  Nghiên cứu khả năng tăng trưởng bù của cá lăng nha(Mystus 
nemurus) giai đoạn giống 

Nguyễn Thái Thị Hải 
Lý LV 2076/2011 

1 

188.  Nghiên cứu ly trích gelatin từ vảy cá lóc và cá rô đồng Tô Văn Tèo                     
LV 2319/2011 

1 

189.  Nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá và huyết học của cá đối (Liza 
subviridis) 

Văng Minh Triết 
LV2112/2011 

1 

190.  Nghiên cứu một số đặc điểm môi trường nước ao ương cá linh 
(Cirrhinus jullieni) 

Nguyễn Thắng Cảnh 
LV 2077/2011 

1 

191.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá heo (Botia modesta) Nguyễn Thái Hoà       
LV 2103/2011 

1 

192.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá lau 
kiếng(Pterygoplichthys disjunctivus) phân bố ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Hồng Tân Phát 
LV2267/2011 

1 

193.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm tít (Oratosquillina 
interrupta) 

Nguyễn Phước Lộc 
LV2078/2011 

1 

194.  Nghiên cứu một số đặc điểm thành thục sinh dục của cá bống sao 
(Boleophthalmus boddarti) phân bố ở tỉnh Sóc Trăng 

Phạm Vĩnh Hoàng    
LV 2102/2011 

1 

195.  Nghiên cứu phối trộn chất kháng khuẩn với chitosan làm màng bao 
bảo quản chả cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Phúc Diễm 
LV2442 /2011 

1 

196.  Nghiên cứu phương thức sử dụng thức ăn chế biến trong ương cá lóc bông (Channa micropeltes)  Bùi Vũ Hội                      
LV 2355/2011 

1 

197.  Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất mực nhồi chả tôm từ tôm thịt  Nguyễn Tú                                 
LV 2424/2011 

1 

198.  Nghiên cứu qui trình sản xuất cá saba tẩm gia vị xông khói Nguyễn Hữu Thời 
LV2418/2011 

1 

199.  Nghiên cứu quy trifnh sản xuất chà bông cá nục (Decapterus) Bùi Thị Thiên Hương 
LV2351/2011 

1 

200.  Nghiên cứu quy trình chế biến dồi ốc (Pila polita) Đoàn Văn Phúc              
LV 2342/2011 

1 

201.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm bánh xếp nhân tôm phối trộn 
dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Phạm Thị Như Ngọc 
LV2324/2011 

1 

202.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm cá kèo (Pseudapocryptes 
elongates) tẩm gia vị xông khói 

Ngô Thi Anh Thư 
LV2328/2011 

1 

203.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm cá nục(Decapterus maruadsi) 
tẩm gia vị xông khói 

Huỳnh Thanh Long          
LV 2318/2011 

1 

204.  Nghiên cứu quy trình chế biến tôm (Penaeus monodon Fabricius) 
cuộn bí ngô 

Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh LV 2340/2011 

1 

205.  Nghiên cứu quy trình chế biến xúc xích cua (Somanniathelphusa 
sinensis) từ surimi cá tra 

Ngũ Thị Thanh Ngoan   
LV 2457/2011 

1 

206.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khô cá rô phi (Oreochromis niloticus) 
tẩm gia vị 

Nguyễn Thị Mụi 
LV2425/2011 

1 

207.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khô  cá tra tẩm gia vị  Nguyễn Ngọc Oanh        
LV 2465/2011 

1 



208.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khoai môn(Colocasia esculenta) cuộn 
tôm sú (Penaeus monodon fabricius) 

Ngô Quốc Thức 
LV2393/2011 

1 

209.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm khô cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) phồng 

Nguyễn Việt Tiến           
LV 2459/2011 

1 

210.  Nghiên cứu quy trình sản xuất xúc xích tôm (Penaeus monodon 
Fabricius) từ surimi cá trê phi (Clarias Lazera) 

Nguyền Văn Út              
LV 2341/2011 

1 

211.  Nghiên cứu sản phẩm chà bông từ thịt cá lau kiếng (Hypostomus 
Punctatus) 

Trần Quốc Tuấn             
LV 2335/2011 

1 

212.  Nghiên cứu sản xuất chà bông cá ngừ(Thunnus tonggol) Nguyễn Thị Huỳnh 
Mai LV2346/2011 

1 

213.  Nghiên cứu sản xuất chả cua từ thịt vụn cá tra kết hợp với thịt cua 
(Scylla serrata) 

Huỳnh Hiền Nhân 
LV2387/2011 

1 

214.  Nghiên cứu sản xuất chế biến sản phẩm pate-surimi từ cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) 

Trần Thị Bích Nhu 
LV2432/2011 

1 

215.  Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) theo phương pháp ủ xi lô 

Từ Thanh Nhàn              
LV 2447/2011 

1 

216.  Nghiên cứu sản xuất đồ hộp cà ri ếch (Rana Rugulosa) Huỳnh Thị Bích Ngân    
LV 2410/2011 

1 

217.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cá đối(Mugilidae) sốt ớt đồ hộp Lê Thanh Tèo                 
LV 2345/2011 

1 

218.  Nghiên cứu sản xuất xúc xích thịt heo từ cá điêu hồng Ngô Minh Đượm 
LV2395/2011 

1 

219.  Nghiên cứu sử dụng cám gạo làm thức ăn cho cá lóc (Channa striata ) 
giống 

Nguyễn Tri Ân               
LV 2356/2011 

1 

220.  Nghiên cứu sử dụng cám gạo và mì lát làm thức ăn cho cá lóc giống 
(Channa striata) 

Cao Thị Hồng Nhung     
LV 2357/2011 

1 

221.  Nghiên cứu tận dụng da và dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
sản xuất chả giò rau củ 

Hồ Bích Ngân 
LV2321/2011 

1 

222.  Nghiên cứu ương cá chình bột (Anguilla marmorata) ở các độ mặn 
khác nhau 

Nguyễn Ngọc Đầy 
LV3623/2011 

 1 

223.  Nghiên cứu ương cá chình bột (Anguilla marmorata) với các loại thức 
ăn khác nhau 

Hồ Thị Hoàng Uyên 
LV3620/2011 

 1 

224.  Nghiên cứu ương cá chình giống (Anguilla marmorata) ở các độ mặn 
khác nhau 

Nguyễn Bùi Đạt Thạnh 
LV3621/2011 

 1 

225.  Nghiên cứu ương cá kết (Micronema Bleekeri Gunther) từ bột lên 
giống ở các mật độ khác nhau 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
LV2079/2011 

1 

226.  Nghiên cứu ương cá lóc (Channa sp) từ bột lên giống ở Hậu Giang Nguyễn Quốc Thắng 
LV 2105/2011 

1 

227.  Nghiên cứu ương cá lóc (Channa sp) từ bột lên giống ở Hậu Giang Trần Bảo Sơn           
LV 2101/2011 

1 

228.  Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích đồng thời Trifulralin, 
Diazinon, Malathion, Dichlorvos trong nước và sản phẩn thuỷ sản 
bằng phương pháp sắc ký khí 

Lê Thị Bé Thi                 
LV 2417/2011 

1 

229.  Nuôi cá thát lát còm (Chitala chiotala Hamilton, 1822) bằng thức ăn 
chế biến có hàm lượng đạm khác nhau 

Hồ Đức Toàn 
LV3615/2011 

 1 

230.  Nuôi tôm tít (Oratosquillina interrupta) với các độ mặn, mật độ và giá 
thể khác nhau trên bể 

Trần Gió Lạnh 
LV2111/2011 

1 



231.  Phân lập và định danh mầm bệnh vi khuẩn trên cá lóc (Channa striata) 
bị bệnh xuất huyết 

Huỳnh Công Minh 
LV2219/2011 

1 

232.  Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên cá lóc (Channa striata) giai 
đoạn giống 

Nguyễn T Mỹ Chi 
LV2243,2244/2011 

2 

233.  Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên rắn ri voi (Enhydris sp) nuôi 
bể 

Phạm Lê Ngọc Vân 
LV2201,2202/2011 

2 

234.  Phân tích các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm- lúa tỉnh 
Cà Mau 

Trần Thị Hồng 
LV2299/2011 

1 

235.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận trong nuôi 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở ĐBSCL 

Nguyễn Ngọc Ngân 
LV2204/2011 

1 

236.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận trong nuôi 
tôm sú  (Penaeus monodon) ở ĐBSCL 

Nguyễn Thùy Quyên 
LV2214/2011 

1 

237.  Phân tích chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các mô hình nuôi tôm sú ở 
tỉnh Trà Vinh 

Hoàng Đức Huấn 
LV2286/2011 

1 

238.  Phân tích chuỗi ngành hàng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
nuôi theo hình thức liên kết và không liên kết ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Hoàng Tú 
Vinh LV2301/2011 

1 

239.  Phân tích cơ cấu chi phí của sản phẩm cá tra fillet ở công ty hải sản 
404 thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần thủy sản Cafatex ở tỉnh 
Hậu Giang 

Lê T Kim Cương 
LV2229/2011 

1 

240.  Phân tích cơ cấu chi phí về sản phẩm cá tra fillet xuất khẩu của công 
ty TNHH Vĩnh Nguyên và công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp 
Thanh, TPCT 

Nguyễn T Mỹ Ny 
LV2203/2011 

1 

241.  Phân tích hiện trạng phát triển của mô hình tôm sú (Penaeus 
monodon) lúa luân canh và các chính sách có liên quan ở tỉnh Kiên 
Giang 

Trịnh Nghĩa 
LV2303/2011 

1 

242.  Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của cá điêu hồng trên bè tại tỉnh 
Vĩnh Long 

Trần Hoàng Hà 
LV2289/2011 

1 

243.  Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) có liên kết và không liên kết ở tỉnh Vĩnh Long 

Bùi T Kiều Oanh 
LV2284/2011 

1 

244.  Phân tích hoạt động mua bán của thương lái tôm sú nguyên liệu ở 
ĐBSCL 

Nguyễn Hồng Đào 
LV2230/2011 

1 

245.  Phân tich ngành hàng cá điêu hồng (Oreochromis sp) ở tỉnh Vĩnh 
Long 

Võ Hoàng Minh 
LV2300/2011 

1 

246.  Phân tích thực trạng phát triển về kỹ thuật và hiệu quả tài chính của 
mô hình tôm sú (Penaeus monodon) lúa luân canh ở tỉnh Sóc Trăng 

Trần Thuận Phong 
LV2269/2011 

1 

247.  Phân tích thực trạng và hiệu quả kinh tế của các hình thức liên kết 
trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh Bến Tre 

Nguyễn T Diệu Tuyết 
LV2276/2011 

1 

248.  Phân tích tình hình cho vay và hiệu quả sử dụng vốn vay cho khai thác 
thủy sản từ ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

Huỳnh Ngọc Vệ 
LV2231/2011 

1 

249.  Phân tích tình hình cho vay và hiệu quả sử dụng vốn vay cho nuôi 
trồng thủy sản từ ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

Trần Thùy Trang 
LV2193/2011 

1 

250.  Phân tích tình hình cho vay và sử dụng vốn vay cho nuôi trồng thủy 
sản từ ngân hàng thương mại cổ phần công thương và ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

Ân Hoàng Phương  
Quyên          
LV2205/2011 

1 



251.  Phân tích tình hình cho vay và sử dụng vốn vay cho nuôi trồng thủy 
sản từ ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện, tỉnh 
Bạc Liêu 

Trần Kim Qui 
LV2245/2011 

1 

252.  Phân tích tình hình cung cấp giống cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) ở An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ 

Huỳnh T Bích Phụng 
LV2220/2011 

1 

253.  Phân tích tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc 
cho nuôi tôm sú ở ĐBSCL  

Trần T Yến Duy 
LV2215/2011 

1 

254.  Phân tích tình hình kinh doanh thức ăn, thuốc cho nghề nuôi cá tra ở 
ĐBSCL 

Nguyễn Thanh Trung 
LV2232/2011 

1 

255.  Phân tích tình hình tiêu thụ cá tra của công ty trách nhiệm hữu hạn sản 
xuất thương mại dịch vụ Gia Khánh, tỉnh An Giang 

Vũ Ngọc Tuấn 
LV2277/2011 

1 

256.  Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm thủy sản của công ty TNHH 
An Khang, thành phố Cần Thơ 

Lê T Mỹ Xuyên 
LV2302/2011 

1 

257.  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thủy sản Cà 
Mau (SEAPRIMEXCO) 

Nguyễn Bảo Yến 
LV2278/2011 

1 

258.  Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Phương Nam, Sóc Trăng 

Vũ Quốc Tùng 
LV2268/2011 

1 

259.  Phân tích tồn lưu kháng sinh doxycyclin trong nguyên liệu cá tra bằng 
hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 

Nguyễn Văn Tấn            
LV 2414/2011 

1 

260.  Phân tích tồn lưu kháng sinh Flofenicol and Flofenicol amine trong cá 
tra (Pagasianodon hypophthalmus) bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu 
năng cao 

Trần Anh Khoa               
LV 2415/2011 

1 

261.  Phân tích tồn lưu thuốc trừ sâu Dichlorfon trong nguyên liệu cá tra 
bằng hệ thống sắc ký khí 

Trần Minh Trung 
LV2411/2011 

1 

262.  Phân tích tồn lưu Trifluralin trong sản phẩm cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) bằng hệ thống sắc ký khí  

Lê Hoàng Dũng 
LV2416/2011 

1 

263.  Phát triển quy trình PCR đa mồi (Multiplex PCR) phát hiện White 
spot syndrome vius (WSSV) và vi khuẩn phát sáng (Vibro harveryi) 
trên tôm sú  (Penaeus monodon) 

Hồng Mộng Huyền 
LV2194/2011 

2 

264.  Sản xuất khô bong bóng cá tra tẩm gia vị Nguyễn Thùy Trang       
LV 2404/2011 

1 

265.  So sánh các chỉ tiêu sinh sản và ương nuôi các dòng cá rô Nguyễn Phương Vi  
LV 2069/2011 

1 

266.  So sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) có liên kết và không liên kết ở tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Ngọc Thơ 
LV2308/2011 

1 

267.  So sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) có liên kết và không liên kết ở tỉnh An Giang 

Nguyễn Thành Hiếu 
LV2309/2011 

1 

268.  So sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) có liên kết và không liên kết ở TP. Cần Thơ 

Trần T Nhật Quyên 
LV2310/2011 

1 

269.  So sánh một số chỉ tiêu tài chính - kỹ thuật của các mô hình nuôi tôm 
sú (Penaeus monodon) thâm canh và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thị Kim Thoa 
LV2478/2011 

 1 

270.  So sánh một số chỉ tiêu tài chính - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở tỉnh Sóc Trăng     

Lê Phương Huệ 
LV2481/2011 

 1 

271.  So sánh phương pháp kỹ thuật nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình 
nuôi artemia thâm canh (tăng sản) và nuôi truyền thống 

Thạch Minh 
LV2260/2011 

1 



272.  So sánh tình hình tiêu dùng thủy sản của hộ gia đình ở Trà Vinh và 
Đồng Tháp 

Đoàn T Mỹ Nương 
LV2288/2011 

1 

273.  So sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc 
ở hai tỉnh Sóc Trăng 

Quách Thận 
LV2212/2011 

1 

274.  Sự biến đổi chất lượng cá Tra fillet hút chân không trong điều kiện 
bảo quản lạnh 

Nguyễn Thanh Tuấn 
LV2413/2011 

1 

275.  Sự biến động kháng thể đặc hiệu bảo vệ cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) chống lại vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trong ao nuôi 
thâm canh 

Nguyễn Hoàng Nhật 
Uyên                                
LV 2070,2071/2011 

2 

276.  Sự kháng thuốc của vi khuẩn Flavobacterium columnare gây bệnh 
trắng đuôi trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá rô đồng 
(Anabas testudineus) 

Lê Nguyễn Diệu An 
LV 2072,2073/2011 

2 

277.  Tần suất xuất hiện bệnh vi khuẩn và ký sinh trùng trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá hương- cá thịt ở tỉnh 
Đồng Tháp 

La Thúy An 
LV2149,2150/2011 

2 

278.  Tần suất xuất hiện bệnh vi khuẩn và ký sinh trùng trên cá tra nuôi 
thâm canh ở thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Hữu Trọng 
LV2238,2239/2011 

2 

279.  Thành phần loài cá kinh tế phân bố ở tuyến kênh xáng Ô Môn – Xà 
No của thành phố Cần Thơ  

Nguyễn Anh Kiệt  
LV2285/2011 

1 

280.  Thành phần loài và đặc điểm hình thái đá tai một số loài thuộc bộ cá 
bơn (Pleuronectiformes phân bố ở thành phố Cần Thơ) 

Sơn Tuyết Linh 
LV2248/2011 

1 

281.  Thành phần loài và đặc điểm sinh học của các loài thuộc họ cá đối 
(Mugilidae) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng - Bạc Liêu 

Chung Húa 
LV2131/2011 

1 

282.  Thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá chốt thuộc 
họ bagridae phân bố ở thành phố Cần Thơ 

Mai Trí Trung 
LV2247/2011 

1 

283.  Thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá khai thác 
tự nhiên ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Hồ Thị Thùy Hương 
LV2474/2011 

 1 

284.  Thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá khai thác 
tự nhiên ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Nguyễn Trần Đình 
Quang LV2486/2011 

 1 

285.  Thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá khai thác 
tự nhiên ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Phạm Ngọc Liên 
LV2472/2011 

 1 

286.  Thành phần loài và phân bố các loài cá dọc theo tuyến sông quản lộ- 
Phụng Hiệp thuộc vùng sinh thái Sóc Trăng- Bạc Liêu 

Huỳnh Thị Bo 
LV2275/2011 

1 

287.  Thành phần loài và phân bố các loài cá theo tuyến sông Đốc tỉnh Cà 
Mau 

Truơng Hồng Ni 
LV2287/2011 

1 

288.  Thành phần loài và phân bố các loài cá theo tuyến sông Tiền tỉnh 
Đồng Tháp 

Nguyễn Kim Cương 
LV2270/2011 

1 

289.  Thành phần loài và sản lượng tôm phân bố ở kênh xáng Xà No của 
tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Hoàng Lượm 
LV2129/2011 

1 

290.  Thí nghiệm sản xuất chả giò từ ốc bươu (Pila polita)  và thịt  vụn cá 
tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Trần Thị Kiều Tiên 
LV2376/2011 

1 

291.  Thử nghiệm kích dục tố Ovảpim trong sản xuất giống cá chép nhật 
(Cyprinus carpio) 

Lê Yến Uyên 
LV2155/2011 

1 

292.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá chạch lấu (Mastacembelus armatus 
lacepede,1800) bằng các loại kích thích tố khác nhau 

Nguyễn Hồng Quyết 
Thắng LV2228/2011 

1 

293.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá vàng (Carassius auratus) bằng 
ovaprim và ương cá ở mật độ khác nhau 

Nguyễn T Lưu Đức 
LV2241/2011 

1 



294.  Thử nghiệm kích thích tố ovaprim trong sản xuất ếch Thái Lan (Rana 
rugulosa) 

Nguyễn Quốc Khanh  
LV2240/2011 

1 

295.  Thử nghiệm nuôi cá lóc (Channa striata) trong hệ thống nước chảy 
tuần hoàn 

Đoàn Văn Chàng 
LV2147,2148/2011 

2 

296.  Thử nghiệm nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) trong hệ thống 
nước chảy tuần hoàn 

Dương Tuấn Thịnh 
LV2139,2140/2011 

2 

297.  Thử nghiệm qui trình sản xuất cá đối (Liza subviridis)sốt cà đóng hộp Phạm Thị Thùy An         
LV 2400/2011 

1 

298.  Thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất tôm sú (Penaeus monodon) 
ướp gia vị cuộn rau củ hun khói 

Trần Văn Chung              
LV 2348/2011 

1 

299.  Thử nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp gan cá tra 2 lát ăn liền Phan Thị Mỹ Hằng 
LV2388/2011 

1 

300.  Thử nghiệm quy trình sản xuất khô cá đối (Mugilidae) tẩm gia vị Phan Thành Học              
LV 2339/2011 

1 

301.  Thử nghiệm quy trình sản xuất lịch (Synbranchus bengalensis) rút 
xương tẩm gia vị xông khói 

Đỗ Minh Non 
LV2383/2011 

1 

302.  Thử nghiệm sản xuất cá mối (Saurida tumbil) tẩm gia vị xông khói Phạm Thị Linh 
LV2381/2011 

1 

303.  Thử nghiệm sản xuất cá trê lai (Clarias gariepinus x Clarias 
macrocephalus) tẩm gia vị xông khói 

Huỳnh Thế Huy              
LV 2389/2011 

1 

304.  Thử nghiệm sản xuất cá điêu hồng (Oreochomis sp) fillet tẩm gia vị 
xông khói 

Nguyễn Trung Doanh      
LV 2437/2011 

1 

305.  Thử nghiệm sản xuất chà bông từ thịt cá điêu hồng (Oreochromis sp) Trương Hồng Xuyên      
LV 2452/2011 

1 

306.  Thử nghiệm sản xuất chà bông từ tôm sú (Penaeus monodon) Phạm Văn Huyl               
LV  2344/2011 

1 

307.  Thử nghiệm sản xuất chả cua từ thịt vụn cá tra kết hợp với thịt cua 
(scylla serrata) 

Huỳnh Hiền Nhân              
LV 2387/2011 

1 

308.  Thử nghiệm sản xuất chả giò mực, từ mực nang(Sepia lycida) kết hợp 
với thịt vụn cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Huỳnh Ngọc Diễm 
LV2402/2011 

1 

309.  Thử nghiệm sản xuất chả lụa từ thịt cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Hữu Phú                      
LV 2386/2011 

1 

310.  Thử nghiệm sản xuất chả tôm kho tàu đóng hộp Huỳnh Quốc Công          
LV 2439/2011 

1 

311.  Thử nghiệm sản xuất chạo lươn từ surimi cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Thị Hoa Kil               
LV 2453/2011 

1 

312.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá bống cát(Glossogobius sparsipapillus) 
kho tiêu. 

Cao Phước Nhơn 
LV2343/2011 

1 

313.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá viên sốt cà ri từ thịt vụn cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Tiếm 
LV2398/2011 

1 

314.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá viên sốt xí muội từ thịt vụn cá 
tra(Pagasianodon hypophthalmus). 

Huỳnh Thị Như Tố Mỹ 
LV2401/2011 

1 

315.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp chả cá viên chiên sốt nghệ từ thịt vụn cá 
tra (Pagasianodon hypophthalmus) 

Lê Kim Ngân 
LV2349/2011 

1 

316.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp từ cá he vàng (Barbonymus altus) Đoàn Lý Huyền Linh     
LV 2333/2011 

1 



317.  Thử nghiệm sản xuất khô cá kèo (Pseudapocryptes elongates) tẩm gia 
vị 

Trương Thanh Phụng     
LV 2394/2011 

1 

318.  Thử nghiệm sản xuất khô cá sặc (Trichogaster trichopterus Pallas) tẩm 
gia vị 

Hoàng Xuân Triều Ngự 
LV2385/2011 

1 

319.  Thử nghiệm sản xuất khô cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) tẩm 
gia vị từ thịt vụn cá tra 

Lê Hồng Xuyên              
LV 2380/2011 

1 

320.  Thử nghiệm sản xuất lạp xưởng từ thịt  vụn cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Trần Thị Ngọc Huyền 
LV2378/2011 

1 

321.  Thử nghiệm sản xuất pate gan cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) Hoàng Thị Phương 
Thảo LV 2390/2011 

1 

322.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm bong bóng cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) tẩm gia vị hun khói 

Nguyễn Thành Cảnh      
LV 2317/2011 

1 

323.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá sấu(Crocodylus siamensis) fillet 
tầm gia vị xông khói 

Mã Cảo Kía                     
LV 2322/2011 

1 

324.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả giò tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) tẩm mè 

Đặng Đông Tề                        
LV 2315/2011 

1 

325.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm đậu hủ cá rô phi (Oreochromis 
niloticus). 

Huỳnh Thúy Hằng 
LV2329/2011 

1 

326.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm dè cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) cuộn rau củ xông khói 

Bùi Thị Vũ Yến              
LV 2326/2011 

1 

327.  Thử nghiệm sản xuất thanh cua từ surimi cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Mai Thanh Thúy             
LV 2419/2011 

1 

328.  Thử nghiệm sản xuất thanh cua từ thịt cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) 

Hà Thị Thúy An             
LV 2444/2011 

1 

329.  Thử nghiệm sản xuất tôm (Penaeus monodon) cuộn rau củ Nguyễn Trọng Lâm           
LV 2392/2011 

1 

330.  Thử nghiệm sản xuất và bảo quản sản phẩm cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) nướng muối 

Võ Trung Điền               
LV 2396 /2011 

1 

331.  Thử nghiệm sản xuất xúc xích cá điêu hồng (Oreochomis sp) xông 
khói 

Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên LV2428/2011 

1 

332.  Thử nghiệm sản xuất xúc xích mực từ surimi cá tra (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Huỳnh Văn Vui              
LV 2423/2011 

1 

333.  Thử nghiệm sản xuất xúc xích xông khói từ thịt cá rô phi Bùi Huỳnh Như              
LV 2375/2011 

1 

334.  Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá leo (Wallago attu Bloch and 
Shneider,1801) 

Lê Thanh Tuyền 
LV2084/2011 

1 

335.  Thử nghiệm ương ấu trùng tôm mũ ni (Thenus orientalis) bằng các 
loại thức ăn và mật độ khác nhau 

Đường Hoàng Anh 
LV2259/2011 

1 

336.  Thử nghiệm ương cá chạch lấu (Mastacembelus armatus Lacepede, 
1800) ở mật độ và loại thức ăn khác nhau 

Kiều Thanh Điền 
LV3616/2011 

 1 

337.  Thử nghiệm ương cá leo (Wallago attu) trong giai lưới Nguyễn Trường Tịnh 
LV 2086/2011 

1 

338.  Thử nghiệm ương dưỡng nghêu Bến Tre ( Meretrix lyrata) giai đoạn 
giống với các hàm lượng Glucose khác nhau 

Nguyễn T Ly Pha 
LV2233/2011 

1 

339.  Thực nghiệm chuyển đổi thức ăn chế biến trong nuôi cá lóc bông 
(Channa micropeltes) giống trong giai 

Phạm Văn Việt 
LV3628/2011 

 1 



340.  Thực nghiệm kích thích sinh sản cá rô đầu vuông (Anabas 
testudineus) 

Lê Hoàng Quý 
LV2137/2011 

1 

341.  Thực nghiệm mô hình nuôi cá thát lát còm (notopterus chitala) trong 
vèo ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Trung Hiếu 
LV2132/2011 

1 

342.  Thực nghiệm mô hình nuôi ghép cá tại Phụng Hiệp, Hậu Giang Lê Huỳnh Nhựt  Thái 
LV2128/2011 

1 

343.  Thực nghiệm nuôi cá leo (Wallago attu) trong ao đất Lâm Hoàng Minh 
LV2083/2011 

1 

344.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa sp) trong bể lót bạt ở huyện An 
Phú, Phú Tân, tỉnh An Giang 

Trần Văn Thấy               
LV 2096/2011 

1 

345.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa sp) trong bể lót bạt ở huyện Tri Tôn 
và Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

Nguyễn Tuấn Phong 
LV2145/2011 

1 

346.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa sp) trong bể lót bạt ở Long Xuyên 
và Thoại Sơn tỉnh An Giang  

Võ Minh Hiển          
LV 2095/2011 

1 

347.  Thực nghiệm nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) thương phẩm tại 
Cồn Khương thành phố Cần Thơ 

Lâm Quang Huy       
LV 2093/2011 

1 

348.  Thực nghiệm nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh 
trong ao đất tại Hậu Giang và Cần Thơ 

Nguyễn Thị Thảo 
LV2153/2011 

1 

349.  Thực nghiệm nuôi sinh khối rong bún enteromorpha spp trong hệ 
thống nuôi tôm bán thâm canh và quảng canh 

Võ Hoàng Tây 
LV2256/2011 

1 

350.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong 
mương vườn dừa ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Phan Tấn Cường  
LV2135/2011 

1 

351.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) xen 
canh trong ruộng lúa ở Hồng Dân- Bạc Liêu 

Trần Đông Nguyên   
LV 2090/2011 

1 

352.  Thực nghiệm quy trình sản xuất chạo cá bạc má (Rastrellier spp) tẩm 
cà ri 

Trịnh Thu Ngoan            
LV 2379/2011 

1 

353.  Thực nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp cá linh (Cirrhinus juillinni) 
kho mía 

Nguyễn Thị Thanh 
Xuyến LV 2438/2011 

1 

354.  Thực nghiệm sản xuất giống cá lóc đồng  (Channa striata) Vũ T Ngọc Hân 
LV2143/2011 

2 

355.  Thực nghiệm sản xuất giống cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) Trần T Phương Linh 
LV2227/2011 

1 

356.  Thực nghiệm sản xuất giống cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis 
Regan, 1910) ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Hữu Minh Duy 
LV2251/2011 

1 

357.  Thực nghiệm sản xuất giống cá tra tại công ty cổ phần Caseamex Cần 
Thơ 

Nguyễn Văn Quen 
LV2226/2011 

1 

358.  Thực nghiệm sản xuất giống nuôi cá lóc (Channa sp) ở huyện Tri Tôn 
và Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

Nguyễn Thành Nghĩa 
LV2146/2011 

1 

359.  Thực nghiệm sản xuất khô cá cơm (Corica sorborna) tẩm gia vị  Huỳnh Thị Thúy 
Quyên LV 2436/2011 

1 

360.  Thực nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp cá nục (Decapterus 
macrosoma) sốt tương xí muội 

Lý Trương Hậu 
LV2332/2011 

1 

361.  Thực nghiệm ương cá chép dòng Hungary (Cyprinus carpio Linaeus, 
1758) trong ao đất ở tỉnh Hậu Giang 

Trần Hoàng Tuân 
LV2249/2011 

1 

362.  Thực nghiệm ương cá leo (Wallago attu Bloch and Schneider, 1801) 
trong ao đất 

Phạm văn Miên        
LV 2085/2011 

1 



363.  Thực nghiệm ương cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) trong ao đất 
tại Cồn Khương, thành phố Cần Thơ 

Đỗ Quốc Khánh 
LV2138/2011 

1 

364.  Thực nghiệm ương cá rô đầu vuông  ở mật độ khác nhau trên bể Nguyễn Văn Tự 
LV2242/2011 

1 

365.  Thực nghiệm ương cá rô đồng (Anabas testudineus) trong ao đất ở 
huyện Vị  Thủy tỉnh Hậu Giang 

Võ Trí Thanh               
LV 2091/2011 

1 

366.  Thực nghiệm ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage 
1878) từ bột lên giống trong ao đất ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long 

Lê Văn Tuấn 
LV2154/2011 

1 

367.  Thực nghiệm ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong ao 
đất tại Thốt Nốt,                      Cần Thơ 

Nguyễn T Diễm Thắm  
LV 2094/2011 

1 

368.  Thực nghiệm ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong ao 
đất tại Châu Thành- Hậu Giang 

Võ Thành Trọng       
LV 2092/2011 

1 

369.  Thực nghiệm ương và nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 
1910) tại huyện Hồng Dân- Bạc Liêu 

Lý Trường Sơn 
LV2130/2011 

1 

370.  Thực trạng phát triển về kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình 
tôm sú (Penaeus monodon) luân canh ở tỉnh Kiên Giang 

Trần Trọng Tân 
LV2257/2011 

1 

371.  Tiếp tục nghiên cứu sản xuất giống cá lóc lai(Channa sp) Lâm T Mỹ Lệ 
LV2144/2011 

1 

372.  Tiếp tục thử nghiệm kích thích cá linh ống (Cirrhinus jullieni 
Sauvage, 1878) sinh sản bằng hormon khác nhau ở Cần Thơ 

Trần Văn Toàn 
LV2253,2254/2011 

1 

373.  Tìm hiểu đặc điểm các vùng biến đổi của White Spot Syndrome Virus 
(WSSV) ở nhiều vật chủ khác nhau 

Nguyễn T Ngọc Hòn 
LV2221/2011 

1 

374.  Tìm hiểu đặc điểm dinh dưỡng của cá lóc (Channa spp) ở giai đoạn : 
phôi, cá bột và cá hương 

Nguyễn Thị Nhãn 
LV2142/2011 

1 

375.  Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các đại lý thức ăn/ thuốc hoá chất 
thủy sản và các thương lái tôm sú nguyên liệu ở tỉnh Trà Vinh 

Trần Nguyễn Quỳnh 
Châu LV2307/2011 

1 

376.  Tìm hiểu kế hoạch HACCP và đánh giá nguyên liệu đầu vào cho sản 
phẩm tôm sú (Penaeus Monodon) vỏ đông IQF tại công ty TNHH 
thực phẩm Amanda 

Lê Mạnh Cường 
LV2464/2011 

1 

377.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái của cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương 

Trần T Ngọc Hạnh 
LV2252/2011 

1 

378.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái của cá tai tượng 
(Osphronemus goramy) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương 

Lê Phúc Thiện 
LV2234/2011 

1 

379.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá chép (Cyprinus 
carpio Linaeus, 1978) ở các giai đoạn phôi, cá bột và cá hương 

Trần Lê Phương Quyên 
LV2156/2011 

1 

380.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá hường (Helostoma 
temmincki) giai đoạn phôi, cá bột, cá hương  

Cao T Cẩm Hai 
LV2236/2011 

1 

381.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá lóc (Channa spp) ở 
giai đoạn : phôi, bột, hương 

Lý Phạm Hoàng Tùng 
LV2141/2011 

1 

382.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá mè trắng 
(Hypophthalmichthys harmandi) giai đoạn cá bột, cá hương và cá 
giống 

Nguyễn Quế Thanh 
LV2235/2011 

1 

383.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis Regan, 1910) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương 

Phạm Thị Thủy 
LV2250/2011 

2 

384.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá trôi Ấn Độ (Labeo 
rohita) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương  

Nguyễn T Ngọc Tú 
LV2237/2011 

1 



385.  Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh thái của cá mè vinh (Barbodes 
gonionotus Bleeker, 1850) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương 

Phạm Thị Thủy 
LV3618/2011 

 1 

386.  Tìm hiểu sự ảnh hưởng của Monodon baculovirus (MBV) trên tôm 
càng xanh giống (Macrobrachium rosenbergii) 

Lê Thanh Nhã           
LV 2087,2088/2011 

2 

387.  Tìm hiểu sự xuất hiện một số mầm bệnh vi rút trên tôm sú (Penaeus 
monodon) ở Cà Mau và Kiên giang 

Lê Vũ Kỳ Hải           
LV 2089, 2136/2011 

2 

388.  Tìm hiểu sự xuất hiện một số mầm bệnh vi rút trên tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở Cà Mau và Kiên Giang 

Nguyễn Văn Trí Linh 
LV 2133,2134/2011 

2 

389.  Tìm hiểu tác nhân gây bệnh trương bóng hơi trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Đoàn Nhật Tân 
LV2151,2152/2011 

2 

390.  Tìm hiểu thành phần loài cá kinh tế phân bố ở vùng ven biển tỉnh Sóc 
Trăng 

Nguyễn Tiền Phương 
LV2305/2011 

1 

391.  Tìm hiểu thành phần loài cá kinh tế phân bố ven biển tỉnh Bạc Liêu Chiêm Duy Anh 
LV2258/2011 

1 

392.  Tìm hiểu tình hình tiêu dùng thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Tiền 
Giang 

Nguyễn T Ngọc Hà 
LV2306/2011 

1 

393.  Ứng dụng phương pháp PCR Genotyping (ORF23/24) trong nghiên 
cứu tác nhân gây bệnh đốm trắng (White spot syndrome virus) trên 
tôm sú (Penaeus monodon) 

Lâm Quốc Mạnh 
LV2081,2082/2011 

2 

394.  Ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) với các 
mật độ khác nhau trong hệ thống nước trong tuần hoàn có sử dụng chế 
phẩm sinh học 

Huỳnh Thanh Long 
LV2255/2011 

1 

395.  Ương nuôi ấu trùng và giống cua biển (Scylla paramamosin) với mật 
độ và giá thể khác nhau 

Lê Minh Tân 
LV2080/2011 

1 

396.  Xác định đặc điểm bênh học do vi khuẩn trên cá rô đồng (Anabas 
testudineus) nuôi thương phẩm 

Phạm T Thùy Mỹ            
LV 2067,2068/2011 

2 

397.  Xác định định mức và khảo sát quy trình tôm PTO hấp đông IQF tại 
công ty Stapimex – Sóc Trăng 

Trần văn Đỏ                      
LV 2455/2011 

1 

398.  Xác định hàm lượng đạm không tiêu hóa trong nguyên liệu có nguồn 
gốc động vật 

Phùng Thanh Toàn 
LV2429/2011 

1 

399.  Xác định nhu cầu chất đạm của cá rô đầu vuông(Anabas sp) Phạm Huỳnh Kim 
Quyên LV2359/2011 

1 

400.  Xác định nhu cầu chất đạm của cá thát lát còm (Notopterus chitala) ở 
ba mức năng lượng khác nhau 

Nguyễn Thị Thúy Kiều 
LV3614/2011 

 1 

401.  Xác định nhu cầu lipid của cá kèo (Pseudapocrypteselongatus, Cuvier 
1816) giống 

La Thúy An                        
LV 2358/2011 

1 

402.  Xác định tác nhân gây bệnh đen thân trên cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Nguyễn Khương Duy 
LV2065, 2066/2011 

2 

403.  Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ 

Nguyễn Thị Vàng 
LV2471/2011 

 1 

404.  Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long 

Âu Anh Thơ  
LV2476/2011 

 1 

405.  Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá 
khai thác tự nhiên ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Dương Thành Nhã 
LV2483/2011 

 1 

406.  Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

Lương Đào Ánh Ngọc 
LV2475/2011 

 1 



407.  Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của các loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ 

Nguyễn Thanh Bình 
LV2485/2011 

  

408.  Xác định tỉ lệ dầu cá và dầu đậu nành thích hợp trong công thức thức 
ăn cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Lê Văn Bé Hai 
LV3613/2011 

 1 

409.  Xác định tỷ lệ dầu động vật và dầu thực vật thích hợp trong công thức 
thức ăn cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Nguyễn Thị Linh Đan 
LV 2360/2011 

1 

410.  Xây dựng qui trình sản xuất sản phẩm xúc xích gà từ nguyên liệu 
surimi cá rô Phi (Oreochromis niloticus) 

Nguyễn Hải Âu              
LV 2467/2011 

1 

411.  Xây dựng và nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp tôm hai lát ăn liền Nguyễn Lê Thành Phúc 
LV2435/2011 

1 

 TC: 411 nhan / 451 quyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


